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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

15 0 30 0 0 0 0 0 55 100

1 152221769 NGUYỄN ĐĂNG ĐƯỜNG D16XDCB 0 0 HP 0.0 Khäng

2 169221589 LÊ NGỌC ANH D16XDCB 5 5 6.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

3 169222483 NGUYỄN VĂN Á D16XDCB 10 8 6 7.2 Baíy pháøy Hai

4 169222484 PHAN Đ?NH ANH D16XDCB 10 8 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

5 169222485 TRƯƠNG QUANG B?NH D16XDCB 10 8 7.5 8.0 Taïm

6 169222487 HÀ HẢI D16XDCB 8 7.5 6.5 7.0 Baíy

7 169222488 HUỲNH NGỌC HIẾN D16XDCB 10 8 8 8.3 Taïm pháøy Ba

8 169222489 CAO VĂN HOÀNG D16XDCB 10 8 6.5 7.5 Baíy pháøy Nàm

9 169222490 LÊ NGỌC HỚN D16XDCB 10 7 6 6.9 Saïu pháøy Chên

10 169222492 LÊ NGỌC HÙNG D16XDCB 8 6 5.5 6.0 Saïu

11 169222493 LÊ MINH KỲ D16XDCB 8 7.5 7 7.3 Baíy pháøy Ba

12 169222494 TRẦN LỄ LÂM D16XDCB 10 8 6 7.2 Baíy pháøy Hai

13 169222495 MAI THIẾT LONG D16XDCB 7.5 7.5 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

14 169222497 TRẦN TÙNG NAM D16XDCB 7 7 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

15 169222498 TRƯƠNG THỊ NGA D16XDCB 8 8 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

16 169222499 PHAN DUY SÂM D16XDCB 8 7 6 6.6 Saïu pháøy Saïu

17 169222500 XA THỊ SIM D16XDCB 7 7 6.5 6.7 Saïu pháøy Baíy

18 169222501 ĐỖ MINH SINH D16XDCB 8.5 8.5 6.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

19 169222503 NGUYỄN NGỌC TÂN D16XDCB 8 8 6.5 7.2 Baíy pháøy Hai

20 169222504 NGUYỄN THẮNG D16XDCB 7.5 8.5 6 7.0 Baíy

21 169222505 TRẦN NGỌC THANH D16XDCB 7 7 6.5 6.7 Saïu pháøy Baíy

22 169222506 NGUYỄN VĂN THI D16XDCB 7.5 6.5 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

23 169222507 ĐỖ QUANG TÚ D16XDCB 8.5 8 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

24 169222508 TRỊNH MINH TUẤN D16XDCB 5 5 V 0.0 Khäng

25 169222509 PHẠM VĂN VŨ D16XDCB 5.5 5 HP 0.0 Khäng

1 1335 V? V Ũ HIỀN K14XDC 7 7 7 7.0 Baíy

2 1598 NGUYỄN VĂN HIẾU D16XDC 7 6.5 5.5 6.0 Saïu
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ D16XDCB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 89%

Số sinh viên nợ 11%
TỔNG CỘNG : 100%
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